
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ số H06.17-250114-0012 ngày 14 tháng 01 năm 2025 của 

Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2 đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động 

do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật thuộc phạm vi Điện quang 

của Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2; địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, khu 

phố 1, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép 

hoạt động số 1590/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 

12 tháng 12 năm 2022 (theo Phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Chi nhánh Công ty 

cổ phần Y Bình An - Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2, người phụ trách 

chuyên môn Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2 và các cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- PYT Tp. Bà Rịa; 

- Lưu: VT, NV (D).                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



 

Phụ lục 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /      /2025 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

* DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG (35 kỹ thuật – theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 

18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh) 

STT 
STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  15065 18.81 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) 

2.  15066 18.82 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) 

3.  15068 18.84 18. ĐIỆN QUANG Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) 

4.  15133 18.149 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang 

(từ 1-32 dãy) 

5.  15138 18.154 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 

dãy) 

6.  15139 18.155 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT hàm - mặt không tiêm thuốc cản 

quang (từ 1-32 dãy) 

7.  15141 18.157 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm 

nha khoa (từ 1-32 dãy) 

8.  15142 18.158 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT tai - xương đá không tiêm thuốc (từ 

1-32 dãy) 

9.  15144 18.160 18. ĐIỆN QUANG Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) 

10.  15145 18.161 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 

dãy) 

11.  15177 18.193 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 

32 dãy) 

12.  15178 18.194 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u (từ 

1- 32 dãy) 

13.  15203 18.219 18. ĐIỆN QUANG 

Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường 

quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, 

lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) 

14.  15204 18.220 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường 

quy (từ 1-32 dãy) 

15.  15205 18.221 18. ĐIỆN QUANG 

Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy 

(gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng 

trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu 

khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) 

16.  15206 18.222 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 

1-32 dãy) 
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17.  15239 18.255 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 

18.  15241 18.257 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm 

thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 

19.  15243 18.259 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không 

tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 

20.  15245 18.261 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không 

tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 

21.  15248 18.264 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc 

cản quang (từ 1- 32 dãy) 

22.  15280 18.296 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) 

23.  15293 18.309 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-

1.5T) 

24.  15294 18.310 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ vùng mặt - cổ (0.2-1.5T) 

25.  15296 18.312 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ sọ não chức năng (0.2-

1.5T) 

26.  15308 18.324 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) 

27.  15318 18.334 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) 

28.  15320 18.336 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) 

29.  15322 18.338 18. ĐIỆN QUANG 
Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng 

(0.2-1.5T) 

30.  15324 18.340 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) 

31.  15329 18.345 18. ĐIỆN QUANG Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) 

32.  15603 18.619 18. ĐIỆN QUANG 
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu 

âm 

33.  15604 18.620 18. ĐIỆN QUANG Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn siêu âm 

34.  15605 18.621 18. ĐIỆN QUANG 
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu 

âm 

35.  15606 18.622 18. ĐIỆN QUANG Chọc nang tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm 

 

 



4 
 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-19T07:49:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Thái<thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:31+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:01:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:04:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-20T09:04:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




